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GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rang Dong Light Lource & Vacuum Flask Joint 
Stock Company) tiền thân là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được thành lập từ tháng 
2 năm 1961, là một trong những nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ, 
đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 60 năm 
hình thành và phát triển, Rạng Đông tự hào là Công ty đứng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng và phích 
nước tại thị trường Việt.

Rạng Đông thực hiện con đường phát triển bằng Khoa học Công nghệ/Đổi mới sáng tạo và Sự tử 
tế. Rạng Đông xuất hiện trước cộng đồng, bạn bè, khách hàng, đối tác với diện mạo của một một 
Rạng Đông mới: Rạng Đông công nghệ cao và Doanh nghiệp số. 

Hệ sinh thái sản phẩm 4.0 Rạng Đông là sản phẩm “Make in Việt Nam”: Sáng tạo tại Việt Nam - 
Thiết kế của Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền của Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ và chuyên nghiệp

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
Phụng sự khách hàng. Sáng tạo tri thức - cộng hưởng giá trị!

SỨ MỆNH

Doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống 
giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi 
chiếu sáng và IoT, đi đầu trong chuyển đổi kép 
(số và xanh), góp phần kiến tạo ngôi nhà 
thông minh, thành phố thông minh, nông 
nghiệp công nghệ cao và chính xác, thúc đẩy 
cuộc sống xanh, thông minh, hạnh phúc, phát 
triển bền vững; đồng sáng tạo giá trị cùng cổ 
đông, nhân viên, khách hàng và đối tác; đồng 
hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn 
vinh - thịnh vượng.

Đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp công 
nghệ cao, thương hiệu Rạng Đông vươn tầm khu 
vực và quốc tế. Thực hiện thành công Tiên phong 
chuyển đổi kép (số và xanh), dẫn đầu các không 
gian tăng trưởng mới: smart home, smart city, 
smart farm tại Việt Nam. Phát triển nhanh và bền 
vững với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20-25%. 
Đưa Rạng Đông vào TOP 100 doanh nghiệp Việt 
Nam đạt doanh thu tầm tỷ đô, lợi nhuận trên 100 
triệu đô la. Thu nhập bình quân hệ số 1 đạt 2000 
đô la/người/tháng.

TẦM NHÌN
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SMART HOME SMART CITY SMART FARM

BETTER CHOICE AWARDS 2024
Nhà thông minh Rạng Đông RalliSmart

Better Choice Awards 2024
Lĩnh vực: Thương hiệu Đổi mới

sáng tạo nhà thông minh. 

DANH HIỆU TOP 1
Hàng Việt Nam

được người tiêu dùng 
yêu thích năm 2020
HỆ SINH THÁI LED 4.0

"NHÀ THÔNG MINH RẠNG ĐÔNG - RALLISMART"
"GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2023"
Lĩnh vực : Các dịch vụ, giải pháp

công nghệ tiên phong.

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH
RẠNG ĐÔNG RALLISMART
Make in VN đạt sản phẩm

Dịch vụ ấn tượng Tin dùng 2023.

GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2023
Nhà thông minh Rạng Đông - Rallismart

GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2021
Giải pháp Chiếu sáng thông minh

(HTAL - High Tech Agriculture Lighting)
Và Nông nghiệp Chính xác

(PA-Precision Agriculture)
Trong Nông nghiệp Công Nghệ cao



4 LỢI ÍCH, GIÁ TRỊ

mang lại cho Khách hàng
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XÂY DỰNG KHÔNG GIAN
TIỆN NGHI, HIỆN ĐẠI

Hẹn giờ và tạo lịch
Hẹn giờ trong từng ngày
Lên lịch theo tuần.

Điều khiển bất cứ đâu

Điều khiển hệ thống nhà 
thông minh từ bất kỳ đâu 
trên thiết bị di động.

Thông minh hóa

Biến các thiết bị thông 
thường (Quạt, điều hòa) 
thành thiết bị thông minh.

Thống minh hóa hệ thống 
tưới tiêu, bơm nước 

Bảo vệ an toàn

Bảo vệ các thiết bị điện

Bảo vệ an toàn cho 
người dùng

Kiến tạo cuộc sống 
thông minh, 
thoải mái.



An ninh,
An toàn.

Tiết kiệm:
• Thời gian
• Năng lượng 

Xây dựng không 
gian  sang trọng 
tinh tế
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Ổ cắm thông minh

Ổ cắm âm tường

 Bộ điều khiển 
hồng ngoại IR 

Ổ cắm chống giật

Ổ cắm máy bơm

Đèn LED Smart

HỆ THỐNG SẢN PHẨM
TOÀN DIỆN

Công tắc rèm

Công tắc 1 nút
(Nóng lạnh)

Công tắc 
thông minh



 
NHÓM SẢN PHẨM CÔNG TẮC

NHÓM SẢN PHẨM Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

Ổ cắm 
âm tường

Reset

Power

Test Monthly

Ổ cắm 
Chống giật

Ổ cắm đơn Ổ cắm kéo dài

Công tắc 
Cảm ứng

Bộ công tắc
chuyển mạch

Công tắc
không pin
không dây

10

24

32 NHÓM SẢN PHẨM Ổ CẮM RỜI

MỤC LỤC
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Nhân công tắc 
âm tường

Công tắc 
Cơ điện tử

Nhân ổ cắm
âm tường

Ổ cắm 
Máy bơm

40 BỘ BÁO CHÁY

Bộ điều khiển 
trung tâm báo 

cháy thông minh

Cảm biến khói 
thông minh

Cảm biến nhiệt 
thông minh

Chuông báo 
động thông minh

Nút báo động 
thông minh



PHÒNG KHÁCH PHÒNG NGỦ PHÒNG BẾP WC

CÁC GÓI SẢN PHẨM52
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PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Module Nhân 
chiết áp âm tường

Module Ổ cắm TV 
âm tường

Module nhân
Ổ cắm Điện thoại/
Internet âm tường

Mặt ốp công tắc 
và ổ cắm âm tường

48

NHÓM SẢN PHẨM KHÁC

Bộ điều khiển hồng ngoại 
DK01.IR.RF.WF

Aptomat Wifi
RD.MCB.WF 2P

50

ĐÈN ĐIỀU HÒA46

Đèn điều hòa 
phòng tắm đổi 

màu 2050W

Đèn điều hòa 
phòng tắm đổi 

màu 2250W
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NHÓM SẢN PHẨM CÔNG TẮC

Công tắc cảm ứng WIFI - Bluetooth

10

CT2C V1.01
648.000 đ

CT2C V1.02
670.000 đ

CT2C V1.03
691.000 đ

CTCU.WF 
CN.01T.2W.SP

713.000 đ

CTCU.WF 
CN.02T.2W.SP

733.000 đ

CTCU.WF 
CN.03T.2W.SP

754.000 đ

CTCU.WF 
CN.04T.2W.SP

774.000 đ

CTCU.WF 
CN.02T.2W.SP MN

733.000 đ

CTCU.WF 
CN.03T.2W.SP MN

754.000 đ

CTCU.WF 
CN.04T.2W.SP MN

774.000 đ

CTCU.WF 
CN.DOT.2W.SP

815.000 đ

CTCU.WF 
CN.REMT.2W.SP

754.000 đ

CTCU.WF 
CN.01T.2W.SP MN

713.000 đ

Công tắc 2 chiều không Pin không dây



Công tắc cảm ứng WIFI 

CTCU.WF V.02T
733.000 đ

CTCU.WF V.03T
754.000 đ

CTCU.WF V.04T
774.000 đ

CTCU.WF V.REM
754.000 đ

CTCU.WF V.01T
713.000 đ 

CTCU.WF V.02T MN
733.000 đ

CTCU.WF V.03T MN
754.000 đ

CTCU.WF V.04T MN
774.000 đ

CTCU.WF V.REM MN
754.000 đ

CTCU.WF V.01T MN
713.000 đ 
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CT.WF.ON/OFF
352.000 đ

CTAT2C.BLE V1.2 CSC
490.000 đ

CTAT2C.BLE V1.3
460.000 đ

CTAT2C.BLE V1.5
500.000 đ

CTCU.WF CN.04T 
774.000 đ 

CTCU.WF CN.02T 
733.00 đ

CTCU.WF CN.03T 
754.000 đ 

CTCU.WF CN.01T
713.000 đ 

CTCU CN.REM 
754.000 đ

CTCU.WF 
CN.REMT.2W.SP

754.000 đ

CTCU.WF CN.04 MN 
774.000 đ

CTCU.WF CN.02T MN 
733.00 đ

CTCU.WF CN.03T MN 
754.000 đ 

CTCU.WF CN.01T MN
713.000 đ 

CTCU CN.REM MN 
754.000 đ

Công tắc chuyển mạch 



Công tắc cơ điện tử 2 chiều thông minh
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HCT01/1C/10A
24.200 đ

HCT01/2C/10A
44.000 đ

HCA Q01/200W
154.000 đ

HCA D01/300W
154.000 đ

CTC2C.WF V1.01

572.000 đ 594.000 đ 616.000 đ
CTC2C.WF V1.02 CTC2C.WF V1.03

Công tắc cơ điện tử

CTC.WF V1.01

497.000 đ 518.000 đ 540.000 đ
CTC.WF V1.02 CTC.WF V1.03

Công tắc mặt hạt thường



Công tắc mặt hạt thường
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MOC01 80x120x9/1H
22.000 đ

MOC01 80x120x9/2H
22.000 đ

MOC01 80x120x9/3H
22.000 đ

MOC02 70x120x9/3H
28.000  đ

HCT01 1C/10A
27.000 đ

HCT01 2C/10A
48.000 đ

HCA D01/300W
151.000 đ

HCA Q01/200W
151.000 đ

HOC.ĐT01
43.000 đ

HOC.LAN01
54.000 đ

HOC01 1C/16A
43.000 đ

HOC02 2C/16A
97.000 đ

HOC.ANTEN01
41.000 đ

HOC.ANTEN02
43.000 đ

Mặt công tắc ổ cắm âm tường



* Kích thước (DxRxC): 
Công tắc chữ nhật - (120x72x34) mm

Công tắc vuông - (86x86x32) mm

2.CÔNG TẮC CẢM ỨNG WIFI – BLUETOOTH
Có khả năng kết nối wifi & độc lập hoặc tích hợp vào hệ thống Bluetooth mesh, 
điều khiển 2 chiều

Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz
Kiểu dáng Chữ nhật/Vuông
Màu sắc: Trắng/Đen

CÔNG TẮC RÈM
Điều khiển rèm thông minh

CÔNG TẮC NHIỀU NÚT
Điều khiển thông minh hệ thống đèn

Công suất tối đa trên nút: 300 W

14

CÔNG TẮC CỬA CUỐN
Điều khiển cửa cuốn thông minh

BLE
Kết nối không dây

Wifi, Bluetooth
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa 

thông qua internet

Điều khiển thông qua 
công tắc hai chiều 

không dây

Điều khiển Local 
không cần Internet

Điều khiển thông qua 
app Rạng Đông Smart 

& Rallismart

CÔNG TẮC MỘT NÚT

Công suất cao 3000W

Có thể điều khiển thiết bị công suất cao
như bình nóng lạnh
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• Tích hợp với cả hệ thống nhà 
thông minh wifi & Bluetooth mesh

• Điều khiển local ngay cả khi không 
có internet

•  Điều khiển 2 chiều
• Lắp đặt dễ dàng và thuận tiện
• Độ bền cao  



CÔNG TẮC MỘT NÚT

Công suất cao 3000W

Có thể điều khiển thiết bị công suất cao như
bình nóng lạnh

* Kích thước (DxRxC): 
Công tắc chữ nhật - (120x72x34) mm

Công tắc vuông - (86x86x32) mm

I. CÔNG TẮC CẢM ỨNG 
1.CÔNG TẮC CẢM ỨNG WIFI
Mặt kính cường lực chống trầy, chống bám vân tay. Thiết kế tinh tế, sang trọng.

Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz
Kiểu dáng Chữ nhật/Vuông
Màu sắc: Trắng/Đen

CÔNG TẮC RÈM
Điều khiển rèm thông minh

CÔNG TẮC NHIỀU NÚT
Điều khiển thông minh hệ thống đèn

Công suất tối đa trên nút: 300 W

16

CÔNG TẮC CỬA CUỐN
Điều khiển cửa cuốn thông minh

BLE
Kết nối không dây

Wifi, Bluetooth
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa
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• Nâng cao độ chống ẩm
• Phù hợp cho mọi loại đế
• Dễ dàng tích hợp với hệ thống BLE
• Tích hợp vào giải pháp không dây 

không pin



GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN 
KHÔNG DÂY, KHÔNG PIN
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Công tắc 2 chiều không Pin 
không dây 1 nút bấm
CT2C V1.01
648.000 đ

Công tắc 2 chiều không Pin 
không dây 2 nút bấm
CT2C V1.02
670.000 đ

Công tắc 2 chiều không Pin 
không dây 2 nút bấm
CT2C V1.03
691.000 đ

Bộ chuyển mạch âm trần
BLE 2 kênh
CTAT2C.BLE V1.2 CSC
490.000 đ

Công tắc chuyển mạch Wifi
CT.WF.ON/OFF
352.000 đ

Bộ chuyển mạch âm trần
BLE 3 kênh
CTAT2C.BLE V1.3
460.000 đ

Bộ chuyển mạch âm trần
BLE 5 kênh
CTAT2C.BLE V1.5
500.000 đ

BỘ CHUYỂN MẠCH2

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH WIFI3

CÔNG TẮC KHÔNG PIN KHÔNG DÂY1

• Điện áp nguồn danh định: 220V
• Dải điện áp hoạt động: 100+250 V
• Tần số danh định:  50/60 Hz
• Công suất danh định: 0.55W
• Dòng điện tối đa:  10A



 
  
- Nguồn cấp: 220VAC
- Số cổng  đầu ra: 
• Loại 5 cổng công suất 300W
• Loại 3 cổng công suất 300W
• Loại 2 cổng công suất 3000W

- Lắp âm trần
- Kết nối Bluetooth với bảng cảnh không Pin
và hệ thống RalliSmart V2 
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BỘ CHUYỂN MẠCH

CÔNG TẮC KHÔNG PIN
KHÔNG DÂY

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH WIFI

- Nguồn: Mạch tự phát
- Kết nối không dây Bluetooth
- Thiết kế bộ vỏ mới

• Tần số danh định: 50Hz
• Điện áp nguồn danh định: 220Vac
• Dải điện áp hoạt động: 150 ÷ 250Vac
• Công suất tối đa trên nút: 3000W/kênh
• Chuẩn kết nối BLE
• Khoảng cách kết nối ổn định ( không vật 

cản): 50m
• Số thiết bị lưu được: 5
• Tiêu chuẩn IP44
• Dải nhiệt độ hoạt động: -10 ÷ 40 ˚C

• Kết nối: BLE 2.4GHz
• Khoảng cách kết nối ổn định: 50m ( 

không vật cản )
• Dải nhiệt độ hoạt động: -10 ÷ 40 ˚C
• Dải độ ẩm hoạt động ( không ngưng tụ ): 

≤ 90

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật:

Sử dụng module wifi, giúp kết nối thiết bị với 
điện thoại thông minh qua phần mềm Rang 
Dong Smart, dễ dàng quản lý, sử dụng.
Sử dụng cho tải có công suất nhỏ hơn 10A



Có khả năng kết nối wifi & độc lập hoặc tích hợp vào hệ thống Bluetooth mesh, điều 
khiển 2 chiều

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN TỬ WIFI HAI CHIỀU

3. CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN TỬ 

• Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz
• Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
• Công suất tối đa trên nút: 300 W (Loại 1 nút: 

3000W)
• Chuẩn kết nối, điều khiển: WIFI
• Kích thước (DxRxC): (86x86x43) mm

Phần mềm điều khiển: Rạng Đông Smart, Rallismart
• Điều khiển từ xa thông qua Internet.
• Điều khiển từ xa thông qua công tắc hai chiều 

không dây.
• Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không 

cần Internet.
• Điều khiển theo kịch bản và hẹn giờ (tùy biến 

theo người sử dụng) và theo thời gian thực.

Sản phẩm thông minh nhưng vẫn mang đến trải nghiệm bấm, 
chạm quen thuộc, phù hợp với nhiều thế hệ khác nhau trong gia đình.

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN TỬ WIFI

• Điện áp nguồn danh định: 220 V/50 Hz
• Công suất tối đa trên nút: 300 W (Loại 1 nút  

công suất cao tối đa 3000W) 
• Kiểu dáng Vuông
• Kích thước: (86x86x43) mm

20

BLE
Kết nối không dây

Wifi, Bluetooth
Hẹn giờ & tạo lịchĐiều khiển từ xa 

thông qua internet
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MODULE NHÂN CÔNG TẮC ÂM TƯỜNG
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Nhựa chống cháy an toàn cho công trình
Màu sắc trắng sáng, kiểu dáng sang trọng.
Ứng dụng: phù hợp sử dụng cho các công trình dân 
dụng, văn phòng, trường học,.v.v.

Hạt công tắc âm tường
1 chiều
HCT01 1C/10A
27.000 đ

Hạt công tắc âm tường
2 chiều
HCT01 2C/10A
48.000 đ

Hạt chiết áp đèn âm tường
HCA D01/300W
151.000 đ

Hạt chiết áp quạt âm tường
HCA Q01/200W
151.000 đ

Hạt ổ cắm điện thoại
âm tường
HOC.ĐT01
43.000 đ

Hạt ổ cắm mạng internet
âm tường
HOC.LAN01
54.000 đ

Hạt ổ cắm tivi âm tường
HOC.ANTEN01
41.000 đ

Hạt ổ cắm tivi âm tường
HOC.ANTEN02
43.000 đ

Hạt ổ cắm âm tường
HOC02 2C/16A
97.000 đ
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• Dải điện áp hoạt động: (150-250)V
• Công suất ổ cắm tối đa: 2500W
• Tải tối đa: 10A
• Kích thước: 41x24x23
• Công tắc 2C-10A có 2 cực tiếp điểm 
• Ứng dụng trong công tắc cầu thang, công 
• Điều khiển ở 2 vị trí.



NHÓM SẢN PHẨM Ổ CẮM ÂM TƯỜNG
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Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

Model: OCAT06K 2C/16A
Giá: 194.000 VNĐ

Model: OCAT05K 2C/16A
Giá: 194.000 VNĐ

• Điện áp hoạt động tối đa: 250 VAC
• Công suất ổ cắm tối đa: 3500W
• Dòng điện ổ cắm tối đa:16A
• Dải nhiệt độ hoạt động: (-10-45) độ C

Nhựa chống cháy an toàn cho công trình
Màu sắc, kiểu dáng sang trọng.

Ứng dụng: phù hợp sử dụng cho các công trình 
dân dụng, văn phòng, trường học,.v.v.
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NHÂN Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

• Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
• Công suất ổ cắm tối đa: 3500 W
• Tải tối đa: 16 A

Model: HOC01 1C-16A
Giá: 39. 600 đ

Model: HOC02 2C-16A
Giá: 88.000 đ

Nhựa chống cháy an toàn cho công trình
Màu sắc trắng sáng, kiểu dáng sang trọng.

Ứng dụng: phù hợp sử dụng cho các công trình 
dân dụng, văn phòng, trường học,.v.v.

• Ổ cắm có mặt che bảo vệ an toàn, lỗ 
cắm dây điện đấu nối sử dụng dây có 
tiết diện tối đa 2,5mm2/ lỗ
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Ổ CẮM CHỐNG GIẬT

Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
Công suất ổ cắm tối đa: 3000 W
Dòng điện ổ cắm tối đa: 16 A
Có nút test tính năng chống giật, 
giúp kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng.

Model: OCAT01 1C/16A   
Giá: 326.000 đ

Mặt ổ cắm đa năng, phù hợp với hầu hết 
các loại phích cắm. Tự động ngắt khi 
dòng rò lớn hơn 30mA.
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Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
Công suất ổ cắm tối đa: <1500 W
Kích thước (DxRxC): (120x72x31.5) mm

Model: OC03.MB 16A
Giá 352.000 đ 

Ổ CẮM MÁY BƠM
Có 2 chế độ bơm thủ công và tự động.
Sử dụng nguồn cách ly điện áp thấp 5V 
đến phao điện tại các bể, an toàn cho 
người sử dụng.

29
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Phao bể trên

Phao bể dưới

NGẮT NGUỒN
KHI BỂ CẠN NƯỚC

Máy Bơm

Nguồn nước



HẠT INTERNET/ ĐIỆN THOẠI   

Hạt ổ cắm mạng
HOC.LAN01
*Giá: 55.000 đ

Hạt ổ cắm điện thoại
HOC.ĐT01
*Giá: 44.000 đ

Mặt đơn
MOC01 80X120X9/1H

Mặt đôi
MOC01 80x120x9/2H

Nhựa chống cháy an toàn cho công trình

Màu sắc trắng sáng, kiểu dáng sang trọng. 
Đồng màu với mặt ốp công tắc. Phù hợp 
với giắc kết nối trên thị trường.

Ứng dụng: Phù hợp sử dụng cho các công 
trình dân dụng, văn phòng, trường học,.v.v.
• Dải điện áp hoạt động: (150-250)VAC
• Loại giắc kết nối: Hạt điện thoại: 

    RJ11/Hạt  mang: RJ45i
• Kích thước: 47x24x39 mm

SẢN PHẨM MẶT ỐP 
CÔNG TẮC 
& Ổ CẮM ÂM TƯỜNG
Nhựa chống cháy an toàn cho công trình
Màu sắc trắng sáng, kiểu dáng sang trọng.

Ứng dụng: phù hợp sử dụng cho các công trình
dân dụng, văn phòng, trường học,.v.v.

• Dải điện áp hoạt động: (150-250)VAC
• Nhựa  PC chống cháy V2
• Ngoại quan: Mặt trắng/ Mặt bóng
• Kích thước: 80x120x9mm
• Phù hợp với đế âm tường phổ biến 

    trên thị trường

Mặt ba
MOC01 80x120x9/3H
*Giá: 22.000 đ

Mặt ba
MOC02 70x120x9/3H
*Giá: 28.000 đ

*Giá: 22.000 đ *Giá: 22.000 đ
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Ổ CẮM WIFI KÉO DÀI
Kết nối không dây Wifi. Điều khiển từ xa qua Internet.

 Điều khiển theo kịch bản. Đặt lịch & Hẹn giờ.

Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
Dải điện áp hoạt động: (150-250)V/50 Hz

Dòng điện ổ cắm tối đa: 10 A
Công tắc tích hợp rơ le chống quá tải 15 A

Chuẩn kết nối: Wifi

Ổ CẮM ĐA NĂNG USB CHỐNG GIẬT
Bảo vệ an toàn cho bạn và giá đình.

Tự động ngắt khi dòng rò lớn hơn 30 mA

Model: OC04.USB 3C/3M/10A    Giá: 506.000 đ
Model: OC04.USB 3C/5M/10A    Giá: 542.000 đ

Dải điện áp hoạt động: (150-250) V/50 Hz
Dòng điện ổ cắm tối đa: 10 A

Điện áp danh định sạc USB: 5 V
Tích hợp 02 cổng USB 5V2A.

Tự động ngắt điện khi phát hiện dòng rò >30 mA.

NHÓM SẢN PHẨM Ổ CẮM RỜI

Model: OC02.WF 3C/3M/10A     Giá: 440.000 đ
Model: OC02.WF 3C/5M/10A    Giá: 473.000 đ

Công suất ổ cắm tối đa: 2500W
Chiều dài dây: 3m/5m

Ổ CẮM KÉO DÀI
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Dải điện áp hoạt động: (150-250) V/50 Hz
Dòng điện ổ cắm tối đa: 10 A
Điện áp danh định sạc USB: 5 V
Tích hợp 02 cổng USB 5 V 2 A.

Model: OC02.USB 3C/3M/10A    Giá: 308.000 đ
Model: OC02.USB 3C/5M/10A    Giá: 341.000 đ

Ổ CẮM KÉO DÀI USB
Ổ cắm kéo dài đa năng tích hợp cổng USB 

Ổ CẮM ĐA NĂNG CHỐNG GIẬT

Model: OC04 4C/3M/10A      Giá: 418.000 đ
Model: OC04 4C/5M/10A      Giá: 454.000 đ

Điện áp hoạt động tối đa: 250 V
Dòng điện ổ cắm tối đa: 10 A
Tự động ngắt điện khi phát hiện dòng rò >30 mA.

Bảo vệ an toàn cho bạn và gia đình.
Tự động ngắt khi dòng rò lớn hơn 30 mA



Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI
Kết nối không dây Wifi. Điều khiển từ xa qua Internet.

 Điều khiển theo kịch bản. Đặt lịch & Hẹn giờ.

Dải điện áp hoạt động:(100-250)V/50-60Hz
Dòng điện ổ cắm tối đa:10A

Công suất ổ cắm tối đa:2500W
Dải nhiệt độ hoạt động:(-10-40)°C

Phạm vi kết nối:≤20m
Kích thước (DxRxC):(162x97x33) mm

Chiều dài dây:2m

Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI
Bảo vệ an toàn cho bạn và gia đình.

Kết nối không dây qua Wifi.

Model: OC08.WF.USB 3C/10A    Giá: 792.000 đ

Dải điện áp hoạt động:(100-250)V/50-60Hz
Dòng điện ổ cắm tối đa:10A

 Công suất ổ cắm tối đa:2500W
Dải nhiệt độ hoạt động:(-10-40)°C

- Phạm vi kết nối:≤20m
Kích thước (DxRxC):(162x97x33) mm

Chiều dài dây: 2m

Model: OC09.WF.USB 5C/10A    Giá: 825.000 đ 
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Ổ CẮM WIFI ĐƠN

Kết nối không dây Wifi. Điều khiển từ xa qua Internet. Điều 
khiển theo kịch bản. Đặt lịch & Hẹn giờ
• Dải điện áp hoạt động: (150-250) V
• Công suất tối đa: 3000 W
• Dòng điện ổ cắm tối đa: 16 A
• Chuẩn kết nối: Wifi

Model: OC.01.WF 16A    Giá: 310.000 đ
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APTOMAT WIFI

Model: RD.MCB.WF 2P C63 
Giá: 2.156.000 đ

- Bảo vệ sản phẩm trước nguy cơ mất an toàn điện
- Đo năng lượng tiêu thụ và hiển thị trên app.
- Kiểm tra trạng thái và bật/tắt của thiết bị điện từ xa;
- Hẹn giờ bật – tắt một lần hoặc lặp lại các ngày trong tuần 

• Dải điện áp hoạt động: 150 ÷ 300 Vac
• Dòng điện định mức: 63A
• Dòng ngắn mạch danh định: 6000A
• Xung điện áp định mức: 6000V
• Cấp bảo vệ IP20 
• Cấp ô nhiễm: Level 2
• Cấp lắp đặt: II, III 



ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Model: ĐK01.IR.RF.WF Giá: 479.000 đ

Biến thiết bị thường thành thông minh
All in one, điều khiển các thiết bị khác nhau chỉ với 1 app 

• Nguồn cung cấp: 5V/1A
• Chuẩn điều khiển: WIFI
• Khoảng cách điều khiển: 4-8m (không vật cản)
• Nhiệt độ làm việc: 0-50 độ C
• Hướng điều khiển: Đa hướng
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BỘ BÁO CHÁY WIFI

Chuông báo động thông minh
Model: CBĐ01.WF

• Nguồn cung cấp: Adapter 5VDC

• Dải nhiệt độ hoạt động: (-10 - 50)°C

• Dải độ ẩm hoạt động: (0 - 95)%

• Kích thước (ØxC): (80x35)mm

• Kết nối không dây Wifi.

• Thiết lập ngữ cảnh liên kết chuông báo với các thiết bị 

khác như cảm biến, cơ cấu chấp hành,....

• Cài đặt phát âm thanh cảnh báo từ hệ thống theo thời 

gian thực. Hiển thị, điều khiển thiết bị trên App qua 

Smartphone

• Gửi thông tin cảnh báo đến điện thoại người dùng.

• Ứng dụng: Gắn trần, gắn tường, những khu vực cần cảnh 

báo, báo động.

Cảm biến khói
Model: CB11.SM.WF

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A

• Dải nhiệt độ hoạt động: (-10 - 50)°C

• Dải độ ẩm hoạt động: (0 - 95)%

• Kích thước (ØxC): (86x32)mm

• Kết nối không dây Wifi.

• Tự động kết nối với App, cảnh báo theo thời gian thực.

• Tự động kích hoạt các thiết bị như còi báo động, vòi phun 

nước cứu hỏa...

• Gửi thông tin cảnh báo đến điện thoại người dùng.

• Ứng dụng: Gắn trần, gắn tường, khu vực hành lang, cầu 

thang, nhà vệ sinh, gara,... những khu vực có nguy cơ xảy 

ra hỏa hoạn.
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Chuông báo động thông minh
Model: CBĐ02.RF

• Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC; 50/60Hz

• Nguồn dự phòng: Pin 3.7V, 720mAh

• Tần số hoạt động: 433.9Mhz

• Phạm vi kết nối: ≤100m (không vật cản)

• Số lượng thiết bị liên kết tối đa 40

• Báo động qua loa trên thiết bị

• Âm thanh báo động: ≥95 dB/m

• Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7568-3, TCVN7568-25

• Kích thước (DxH): 80x 32mm

• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác của Rạng 

Đông hoặc liên kết qua bộ điều khiển trung tâm (tối đa 40 

thiết bị)

• Nhận tín hiệu, phát ra cảnh báo bằng loa và đèn LED khi 

thiết bị báo cháy trong hệ thống cảnh báo

Nút báo động thông minh
Model: NBĐ02.RF

• Nguồn cung cấp: Pin 3V (CR2450)

• Tần số hoạt động:  433.9Mhz

• Phạm vi kết nối: ≤100m (không vật cản)

• Số lượng thiết bị liên kết tối đa 40

• Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7568-11

• Kích thước (DxH): 62.4 x 14.3 mm

• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác của Rạng 

Đông hoặc liên kết qua bộ điều khiển trung tâm (tối đa 40 

thiết bị)

• Truyền tín hiệu tới các thiết bị báo cháy và bộ điều khiển 

trung tâm khi thực hiện bấm nút
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Bộ điều khiển trung tâm báo cháy thông minh
Model: BC.GW01

Cảm biến khói thông minh
Model: CB12.SM.RF

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A

• Điện áp: 3V

• Dải nhiệt độ hoạt động: (-10 - 50)°C

• Phạm vi kết nối: ≤150m

• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m

• Kích thước (ØxC): (86x32)mm

Cảm biến nhiệt thông minh
Model: CB14.TE.RF

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A

• Điện áp: 3V

• Phạm vi kết nối:  ≤150m

• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m

• Kích thước (ØxC): (100x35)mm

• Nguồn cung cấp: Adapter AC-DC

• Điện áp đầu vào: 150-250VAC

• Điện áp đầu ra: 5V/1A

• Cổng đầu ra: Type C

• Dải nhiệt độ hoạt động: (0 - 50)°C

• Kích thước (DxRxC): (80x80x28)mm



TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BÁO CHÁY
Model: TĐK.BC.01

THÔNG SỐ NGUỒN

Nguồn cung cấp chính
• Dải điện áp đầu vào: 150 - 250Vac

• Điện áp danh định: 220Vac

Nguồn dự phòng
• Điện áp danh định: 12Vdc

• Dung lượng: 12Ah

• Thời gian sứ dụng: 24h

THÔNG SỐ KẾT NỐI RF

Thông số RF
• Tần số hoạt động: 433.9Mhz

• Số lượng thiết bị RF liên kết: 40 thiết bị

• Phạm vi kết nối: 

    + Kết nối thẳng (không vật cân): 80 ~ 100m

    + Thông tầng/Xuyên tường: 2 - 3 tầng/10-15m

HIỂN THỊ VÀ KẾ NỐI NGOẠI VI

Giao diện hiển thị, kết nối
• Nút bấm: Số nút bấm

• Chức năng nút: 9 số, 4 điều hướng, quay lại, 

OK, SOS Khóa, Menu, bỏ qua

• Hiển thị màn hình LCD: 

    + Loại màn hình: LCD 12864

    + Thông số màn hình: Hiện thị các thông tin 

trạng thái hoạt động của tủ, thiết bị cảm biến 

trên màn hình

• Kết nối bên ngoài: 

+ Đầu vào: 1 cổng nút bấm khẩn cấp

+ Đầu ra: 2 cổng relay đóng cắt cho chuông, 

đèn báo

Tính năng báo cháy khi phát hiện sự cố
• Tại thiết bị cảm biến: Phát cảnh báo tại các cảm biến trong liên kết

• Tại tủ: 

    + Hiển thị trạng thái báo cháy lên LCD. LED hiền thị

    + Nhắn tin, gọi điện lần lượt tới 5 SĐT được cài đặt

Tính năng thông báo, cảnh báo bằng LED và hiển thị trên màn hình LCD
• Cảnh báo mất nguồn AC: 

• Cảnh báo điện áp Acquy thấp: 

• Cảnh báo cảm biến nhiệt rơi

• Cảnh báo cảm biến Pin yếu

• Cảnh báo kiểm tra cảm biến

TÍNH NĂNG

Tính năng cài đặt
• Khóa màn hình: Khóa/ mở khóa với mật khẩu mặc định(2804)

• Cài đặt SĐT nhắn tin, gọi điện: Thêm, sửa, xóa số điện thoại nhắn tin. gọi điện (tối đa 5 số)

• Cài đặt thiết bị: Thêm, sửa, xóa thiết bị cảm biến báo cháy (tối da 40 thiết bị) Danh sách thiết bị

• Cài đặt khu vực/ Thêm, xóa khu vực: Thêm mới khu vực (tối đa 40 khu vực)
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• Các chế độ hoạt động bao gồm: sưởi ấm, thông gió, hút 
ẩm, làm mát, chiếu sáng; có màn hình LED hiển thị nhiệt 
độ.

• Độ an toàn cao: có rơ le nhiệt bảo vệ tránh quá nhiệt gây 
hư hại sản phẩm; Driver điều khiển bảo vệ quá nhiệt cả ở 
phần cứng và phần mềm; tự tắt sau một khoảng thời gian 
để tiết kiệm năng lượng

• Điều khiển từ xa thông qua Internet, tạo các kịch bản, 
hẹn giờ thông minh,...

• Có thể điều khiển local qua bảng điều khiển cảnh đi kèm.

•  Nguồn: Mạch tự phát
• Kết nối không dây Bluetooth
• Chống nước IP65
• Thiết kế bộ vỏ mới kích thước 86x130
•  Có 6 phím chức năng riêng biệt
• Dấu in, bao bì khác với SP lớp 4 (code giống nhau)

- Bảng điều khiển cảnh sử dụng mạch tự phát năng lượng, 
không dùng nguồn năng lượng ngoài, 
- Có thể sử dụng trong phòng tắm
- 6 nút tương ứng 6 chế độ hoạt động..

• Các chế độ hoạt động bao gồm: sưởi ấm, thông gió, hút 
ẩm, làm mát, chiếu sáng; có màn hình LED hiển thị nhiệt 
độ.

• Độ an toàn cao: có rơ le nhiệt bảo vệ tránh quá nhiệt gây 
hư hại sản phẩm; Driver điều khiển bảo vệ quá nhiệt cả ở 
phần cứng và phần mềm; tự tắt sau một khoảng thời gian 
để tiết kiệm năng lượng

• Điều khiển từ xa thông qua Internet, tạo các kịch bản, 
hẹn giờ thông minh,...

• Có thể điều khiển local qua bảng điều khiển cảnh đi kèm.

Model: DHPT01.BLE 2250W
Giá: Liên hệ

Model: RD-SC.M6 (DHPT)

Model: DHPT01.BLE 2050W
Giá: Liên hệ

ĐÈN ĐIỀU HÒA

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU 2050W

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢNH KHÔNG PIN RD-SC.M6 (DHPT)

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU 2250W
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DHPT01.BLE 2250W
• Điện áp: 220V/50-60Hz
• Tổng công suất: 2250W
• Công suất đèn:20W
• Công suất 2 quạt:80W
• Công suất hệ thống sưởi:2150W
• Nhiệt độ màu đèn:6500K/3000K/4000K
• Quang thông đèn:1800/1600/1800 lm
• Tuổi thọ đèn: 25.000 giờ
• Chuẩn điều khiển: Bluetooth Mesh

DHPT01.BLE 2050W
• Điện áp:220V/50-60Hz
• Tổng công suất: 2250W
• Công suất đèn:20W
• Công suất 2 quạt:80W
• Công suất hệ thống sưởi:2150W
• Nhiệt độ màu đèn: 6500K/3000K/4000K
• Quang thông đèn:1800/1600/1800 lm
• Tuổi thọ đèn:25.000 giờ
• Chuẩn điều khiển: Bluetooth Mesh
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PHỤ KIỆN ĐI KÈM
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Hạt công tắc 1 chiều
HCT01 1C/10A

Hạt công tắc 2 chiều
HCT01 2C/10A

Hạt ổ cắm đơn 
HOC01 1C/16A

Hạt ổ cắm đôi 
HOC02 2C/16A

Hạt chiết áp quạt 
HCA Q01/200W

Hạt chiết áp đèn
HCA D01/300W

Hạt ổ cắm mạng
HOC.LAN01

Hạt ổ cắm điện thoại
HOC.ĐT01

Hạt ổ cắm tivi
HOC.ANTEN01

Hạt ổ cắm tivi
HOC.ANTEN02

Mặt đơn
MOC01 80X120X9/1H

Mặt đôi
MOC01 80x120x9/2H

Mặt ba
MOC01 80x120x9/3H

Mặt ba
MOC02 70x120x9/3H

MẶT ỐP1

CÁC LOẠI HẠT2
2.1 - Hạt ổ cắm

2.2 - Hạt công tắc 2.3 - Hạt chiết áp



Module nhân chiết áp đèn: 
Điều khiển độ sáng của đèn 
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Hạt chiết áp quạt 
HCA Q01/200W
*Giá: 154.000 *Giá: 154.000

Hạt chiết áp đèn
HCA D01/300W

HẠT CHIẾT ÁP

HẠT TIVI

• Dải điện áp hoạt động: (150-250)VAC
• Công suất tối đa: 200/300W
• Tiết diện dây: 2.5 mm²
• Kích thước: 49x49x43mm

Vỏ nhựa màu trắng, đồng màu với 
mặt ốp công tắc

Moduel nhân chiết áp quạt: 
Điều khiển tốc độ quạt

Vỏ nhựa đồng màu với mặt ốp công tắc
Phù hợp chuẩn giắc cắm tivi

• Kết nối: Cáp đồng trục
• Nhựa  PC chống cháy V2

Hạt ổ cắm tivi
HOC.ANTEN01

Hạt ổ cắm tivi
HOC.ANTEN02

*Giá: 41.800 đ *Giá: 44.000 đ



SẢN PHẨM THƯỜNG
Giá lẻ : 1.500.000 vnđ 

12 x Downlight 10 mét x LED dây

+

Giá lẻ : 6.500.000 vnđ SẢN PHẨM SMART

12 x Downlight ĐM 1 LED dây smart

+ ++

2 x công tắc 
cảm ứng Ralli

-

1 x Bộ điều khiển 
hồng ngoại IR 

4 x Ổ cắm Ralli

+

1. PHÒNG KHÁCH

CÁC GÓI SẢN PHẨM
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Tự động bật điều 
hòa khi chủ nhân 
cách nhà 1km.

Hệ thống đèn tự 
động bật theo lịch 
đã cài đặt.

Định vị vị trí thông qua thiết bị di động



SẢN PHẨM THƯỜNG
Giá lẻ : 1.500.000 vnđ 

Giá lẻ : 3.350.000 vnđ SẢN PHẨM SMART

2. PHÒNG BẾP
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10 x Downlight ĐM 1 x ổ cắm Đơn3 x Công tắc 
cảm ứng  Ralli

4 x Ổ cắm Ralli

+ + +

12 x Downlight

Bật tắt các thiết bị gia dụng từ xa 
thông qua ổ cắm wifi

Bật/Tắt/Hẹn giờ điều khiển đèn chiếu sáng



SẢN PHẨM THƯỜNG
Giá lẻ : 1.000.000 vnđ 

8 x Downlight

3. PHÒNG NGỦ

CÁC GÓI SẢN PHẨM
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Giá lẻ : 3.700.000 vnđ SẢN PHẨM SMART

8 x Downlight ĐM

+ +
-

2 x Ổ cắm Ralli

+

1 x Đèn ngủ 
cảm biến

2 x Công tắc 
cảm ứng  Ralli

Đổi 3 màu.
Tắt/Bật/Hẹn giờ từ xa qua 
điện thoại



4. NHÀ VỆ SINH
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SẢN PHẨM THƯỜNG
Giá lẻ : 600.000 vnđ 

3 x Downlight

Giá lẻ : 3.300.000 vnđ SẢN PHẨM SMART

+ +
-

+

1 x Đèn gương
cảm biến

2 x Ổ cắm 
Chống giật

1 x Công tắc 
cảm ứng  Ralli

. 18h00 – tự động bật

. 18h30 – Tự đọng tắt

Hẹn giờ bình nóng lạnh để tiết kiệm điện và bảo đảm an toàn:

3 x Downlight UV

- Bật sáng như đèn thường khi có người, 
- tự động bật chế độ khử khuẩn 
- khi không có người  & theo cài đặt

Tự động bật sáng khi có người, tắt khi người rời đi 
(Đèn gương cảm ứng)




